
BỘ NỘI VỤ 

 
 

Số:           /BNV-VP 
V/v đôn đốc cung cấp số liệu ngành 

Nội vụ đến 31/12/2022  
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày       tháng  3  năm 2023 

 

 

 

 

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và để có căn cứ đánh giá thực tiễn, 

tham mưu chính sách, văn bản quy phạm pháp luật kịp thời, hiệu quả, Bộ Nội vụ 

đã có Công văn số 874/BNV-VP ngày 03/3/2023 đề nghị các Bộ, cơ quan ngang 

Bộ; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp số liệu ngành Nội vụ 

tính đến thời điểm 31/12/2022 theo hệ thống phần mềm báo cáo thống kê ngành 

Nội vụ tại địa chỉ: https://thongke.moha.gov.vn theo tài khoản cập nhật số liệu đã 

được cung cấp. 

Đến hạn ngày 15/3/2023 có 30 tỉnh và 01 Bộ hoàn thành cung cấp số liệu 

(Phụ lục kèm theo). Các các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các tỉnh, thành phố còn lại 

đang trong quá trình thu thập dữ liệu, chưa cung cấp đủ số liệu ngành Nội vụ theo 

yêu cầu (Phụ lục kèm theo). Đề nghị các Vụ/Ban Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan 

ngang Bộ; Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương cập 

nhật số liệu trên phần mềm báo cáo thống kê ngành Nội vụ trước ngày 21/3/2023.  

Mọi chi tiết xin liên hệ: đ/c Đào Lâm Tùng, Chuyên viên chính, Vụ Kế hoạch 

– Tài chính, Bộ Nội vụ, điện thoại: 0904771268; đ/c Trần Thị Minh Châu, Chuyên 

viên chính, Văn phòng Bộ Nội vụ, điện thoại: 0971781618. 

 Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa (để b/c); 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để biết); 

- UBND các tỉnh, tp trực thuộc TW (để biết); 

- Lưu: VT, VP (TH-TK,M.Châu). 

TL. BỘ TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

  
Vũ Đăng Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kính gửi:  

- Các Vụ/Ban Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ;  

- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

1129 17/03/2023



 

 

 

PHỤ LỤC 1 

CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ VÀ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC 

TRUNG ƯƠNG ĐÃ HOÀN THÀNH CUNG CẤP SỐ LIỆU NGÀNH NỘI VỤ 

(Kèm theo Công văn số:        /BNV-VP ngày        tháng 3 năm 2023) 
 

STT ĐƠN VỊ SỐ BIỂU ĐÃ HOÀN THÀNH 

1.  Bộ Giao thông vận tải 12/12 

2.  Thành phố Cần Thơ 28/28 

3.  Thành phố Hải Phòng 28/28 

4.  Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 28/28 

5.  Tỉnh Bình Phước 28/28 

6.  Tỉnh Điện Biên 28/28 

7.  Tỉnh Cà Mau 28/28 

8.  Tỉnh Cao Bằng 28/28 

9.  Tỉnh Hà Giang 28/28 

10.  Tỉnh Hà Nam 28/28 

11.  Tỉnh Hải Dương 28/28 

12.  Tỉnh Hà Tĩnh 28/28 

13.  Tỉnh Hậu Giang 28/28 

14.  Tỉnh Hòa Bình 28/28 

15.  Tỉnh Lâm Đồng 28/28 

16.  Tỉnh Long An 28/28 

17.  Tỉnh Phú Yên 28/28 

18.  Tỉnh Quảng Bình  28/28 

19.  Tỉnh Quảng Ngãi 28/28 

20.  Tỉnh Thái Nguyên 28/28 

21.  Tỉnh Thanh Hóa 28/28 

22.  Tỉnh Tiền Giang 28/28 

23.  Tỉnh Trà Vinh 28/28 

24.  Tỉnh Tuyên Quang 28/28 

25.  Tỉnh Lào Cai 28/28 

26.  Tỉnh Nghệ An 28/28 

27.  Tỉnh Quảng Nam 28/28 

28.  Tỉnh Quảng Trị 28/28 

29.  Tỉnh Vĩnh Phúc 28/28 

30.  Tỉnh Nam Định 28/28 

31.  Tỉnh Ninh Bình 28/28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PHỤ LỤC 2 

DANH SÁCH CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG  

CHƯA HOÀN THÀNH CUNG CẤP SỐ LIỆU NGÀNH NỘI VỤ 

(Kèm theo Công văn số:        /BNV-VP ngày        tháng 3 năm 2023) 

 

STT ĐƠN VỊ SỐ BIỂU CHƯA  

HOÀN THÀNH 

1.  Thành phố Hồ Chí Minh 0/28 

2.  Thành phố Đà Nẵng 0/28 

3.  Hà Nội 10/28 

4.  Tỉnh An Giang 16/28 

5.  Tỉnh Bắc Giang 15/28 

6.  Tỉnh Bắc Kạn 15/28 

7.  Tỉnh Bạc Liêu 15/28 

8.  Tỉnh Bắc Ninh 22/28 

9.  Tỉnh Bến Tre 0/28 

10.  Tỉnh Bình Định 20/28 

11.  Tỉnh Bình Dương 3/28 

12.  Tỉnh Bình Thuận 24/28 

13.  Tỉnh Đắc Lắk 20/28 

14.  Tỉnh Đắc Nông 12/28 

15.  Tỉnh Đồng Nai 0/28 

16.  Tỉnh Đồng Tháp 16/28 

17.  Tỉnh Gia Lai 24/28 

18.  Tỉnh Hưng Yên 20/28 

19.  Tỉnh Khánh Hòa 10/28 

20.  Tỉnh Kiên Giang 10/28 

21.  Tỉnh Kon Tum 16/28 

22.  Tỉnh Lai Châu 20/28 

23.  Tỉnh Lạng Sơn 20/28 

24.  Tỉnh Ninh Thuận 21/28 

25.  Tỉnh Phú Thọ 0/28 

26.  Tỉnh Quảng Ninh 13/28 

27.  Tỉnh Sóc Trăng 1/28 

28.  Tỉnh Sơn La 5/28 

29.  Tỉnh Tây Ninh 15/28 

30.  Tỉnh Thái Bình 10/28 

31.  Tỉnh Thừa thiên Huế 7/28 

32.  Tỉnh Vĩnh Long 11/28 

33.  Tỉnh Yên Bái 19/28 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PHỤ LỤC 3 

DANH SÁCH CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ CHƯA HOÀN THÀNH  

CUNG CẤP SỐ LIỆU NGÀNH NỘI VỤ 

(Kèm theo Công văn số:        /BNV-VP ngày        tháng 3 năm 2023) 

 

STT ĐƠN VỊ SỐ BIỂU CHƯA  

HOÀN THÀNH 

1.  Bộ Công Thương 0/12 

2.  Bộ Giáo dục và Đào tạo 0/12 

3.  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 6/12 

4.  Bộ Khoa học và Công nghệ 0/12 

5.  Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 9/12 

6.  Bộ Ngoại giao 8/12 

7.  Bộ Nội vụ 3/15 

8.  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

0/12 

9.  Bộ Tài chính 1/12 

10.  Bộ Tài nguyên và Môi trường 0/12 

11.  Bộ Thông tin và truyền thông 0/12 

12.  Bộ Tư pháp 7/12 

13.  Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch 0/12 

14.  Bộ Xây dựng 0/12 

15.  Bộ Y tế 0/12 

16.  Ngân hàng Nhà nước 9/12 

17.  Thanh tra Chính phủ 0/12 

18.  Ủy ban Dân tộc 2/12 

19.  Văn phòng Chính phủ 0/12 
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